	ỦY BAN NHÂN DÂN

     THỊ XÃ LONG KHÁNH
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Số: 261/BC-UBND
                     Long Khánh, ngày 19 tháng 12 năm 2006
BÁO CÁO TÓM TẮT

Thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 

và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm (2006 - 2010) của phường 
Xuân Thanh - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai


Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2004, của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 30/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004, của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ vào Công văn số: 2860/TNMT ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định dự án lập QHSDĐ đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết (giai đoạn 2006-2010) của phường Xuân Thanh.

Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh tóm tắt Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm (2006 - 2010) của phường Xuân Thanh với một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Các căn cứ xây dựng kế hoạch sử dụng đất:

- Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 33/2003/QĐ.TTg, ngày 04 tháng 3 năm 2003;

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ðồng Nai đến năm 2010 (hiện đang trình Chính phủ xét duyệt);

- Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Ðồng Nai thời kỳ 1996 - 2010;

- Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ðồng Nai thời kỳ 1996 - 2010, có xem xét đến 2010 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 746/2005/QĐ-CT-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2005;

- Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010;

- Kế hoạch sử dụng đất 05 năm từ năm 2001 đến năm 2005 tỉnh Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 834/2002/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 9 năm 2002;

- Quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Đồng Nai thời kỳ 1996 - 2010;

- Quy hoạch sử dụng đất an ninh, quốc phòng tỉnh Đồng Nai;

- Quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Đồng Nai đến năm 2010;

- Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

- Định mức sử dụng đất ở tỉnh Đồng Nai;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thị xã Long Khánh (nhiệm kỳ 2005 - 2010);

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (đang trình UBND tỉnh phê duyệt);

- Quy hoạch sử dụng đất thị xã Long Khánh thời kỳ 2004 - 2010 và định hướng đến năm 2020 (đang trình UBND tỉnh phê duyệt);

- Báo cáo quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội thị xã Long Khánh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (đang trình UBND tỉnh phê duyệt);

- Báo cáo quy hoạch giao thông vận tải thị xã Long Khánh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai thời kỳ 1997-2010 ;

- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất thị xã Long Khánh giai đoạn 2006 - 2010, (đang trình tỉnh phê duyệt);

- Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất qua các năm;

- Kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2005.

2. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất chi tiết  đến năm 2010.

2.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất trước và sau quy hoạch:

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng

 năm 2005
	Quy hoạch đến 

năm 2010
	Tăng(+),giảm(-)

so với HT

	
	
	Diện 

tích 
(ha)
	 Cơ

 cấu 
(%) 
	Diện

 tích 
(ha)
	 Cơ 

cấu 
(%) 
	Diện tích 
(ha)
	 Tỷ lệ
(%) 

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	   138.95 
	   100.00 
	     138.95 
	  100.00 
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	      78.47 
	     56.47 
	       50.69 
	     36.48 
	-27.77
	-35.40

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	       78.31 
	      56.36 
	         50.54 
	      36.37 
	-27.77
	-35.40

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	         0.24 
	        0.17 
	           0.00 
	        0.00 
	-0.24
	-0.31

	1.1.1.1
	Ðất trồng lúa
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	1.1.1.2
	Ðất trồng cây hàng năm còn lại
	         0.24 
	        0.17 
	           0.00 
	        0.00 
	-0.24
	-0.31

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	       78.07 
	      56.18 
	         50.53 
	      36.37 
	-27.53
	-35.09

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	1.2.1
	Ðất rừng sản xuất
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	1.2.2
	Ðất rừng phòng hộ
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	1.2.3
	Ðất rừng đặc dụng
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	1.3
	Ðất nuôi  trồng thủy sản
	        0.16 
	       0.11 
	          0.16 
	       0.11 
	 
	 


	1.4
	Ðất nông nghiệp khác
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	      60.48 
	     43.53 
	       88.26 
	     63.52 
	27.77
	35.40

	2.1
	Ðất ở
	      41.43 
	     29.82 
	       64.96 
	     46.75 
	23.53
	29.98

	2.1.1
	Ðất ở tại nông thôn
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2.1.2
	Ðất ở tại đô thị
	       41.43 
	      29.82 
	         64.96 
	      46.75 
	23.53
	29.98

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	      14.26 
	     10.27 
	       20.14 
	     14.50 
	5.88
	7.49

	2.2.1
	Ðất TSCQ, công trình sự nghiệp
	         0.21 
	        0.15 
	           0.47 
	        0.34 
	0.27
	0.34

	2.2.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	         1.06 
	        0.77 
	           0.00 
	        0.00 
	-1.06
	-1.35

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh PNN
	         0.07 
	        0.05 
	           0.07 
	        0.05 
	 
	 

	2.2.3.1
	Ðất khu công nghiệp
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2.2.3.2
	Ðất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	         0.07 
	        0.05 
	           0.07 
	        0.05 
	 
	 

	2.2.3.3
	Ðất cho hoạt động khoáng sản
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2.2.3.4
	Ðất SXVLXD, gốm sứ
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2.2.4
	Ðất có mục đích công cộng
	       12.93 
	        9.31 
	         19.60 
	      14.11 
	6.67
	8.50

	2.2.4.1
	Ðất giao thông
	       12.16 
	        8.75 
	         15.47 
	      11.13 
	3.31
	4.22

	2.2.4.2
	Ðất thủy lợi
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2.2.4.3
	Ðất để chuyển dẫn NL, TT
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2.2.4.4
	Ðất cơ sở văn hóa
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2.2.4.5
	Ðất cơ sở y tế
	             -   
	            -   
	           0.12 
	        0.09 
	0.12
	0.15

	2.2.4.6
	Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo
	         0.52 
	        0.37 
	           3.72 
	        2.68 
	3.20
	4.08

	2.2.4.7
	Ðất cơ sở thể dục - thể thao
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2.2.4.8
	Ðất chợ
	         0.26 
	        0.19 
	           0.30 
	        0.21 
	0.04
	0.05

	2.2.4.9
	Ðất có di tích, danh thắng 
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2.2.4.10
	Ðất bãi thải, xử lý chất thải
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	        1.48 
	       1.06 
	          1.48 
	       1.06 
	 
	 

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	        3.09 
	       2.23 
	          1.46 
	       1.05 
	-1.63
	-2.08

	2.5
	Ðất sông suối và mặt nước CD
	        0.22 
	       0.16 
	          0.22 
	       0.16 
	 
	 

	2.6
	Ðất phi nông nghiệp khác
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	             -   
	            -   
	              -   
	            -   
	 
	 


2.2. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết:

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Phân ra các năm (ha)

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	   138.95 
	  138.95 
	  138.95 
	 138.95 
	  138.95 
	  138.95 

	1
	Đất nông nghiệp
	      78.47 
	     73.64 
	    68.46 
	    62.44 
	    57.64 
	    50.69 

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	       78.31 
	     73.48 
	    68.31 
	    62.28 
	    57.48 
	    50.54 

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	         0.24 
	        0.00 
	       0.00 
	       0.00 
	        0.00 
	        0.00 

	1.1.1.1
	Ðất trồng lúa
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	1.1.1.2
	Ðất trồng cây hàng năm còn lại
	         0.24 
	        0.00 
	       0.00 
	       0.00 
	        0.00 
	        0.00 

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	       78.07 
	      73.48 
	     68.31 
	     62.28 
	      57.48 
	      50.53 

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	1.2.1
	Ðất rừng sản xuất
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	1.2.2
	Ðất rừng phòng hộ
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	1.2.3
	Ðất rừng đặc dụng
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   


	1.3
	Ðất nuôi  trồng thủy sản
	        0.16 
	       0.16 
	      0.16 
	      0.16 
	       0.16 
	       0.16 

	1.4
	Ðất nông nghiệp khác
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2
	Đất phi nông nghiệp
	      60.48 
	     65.31 
	    70.49 
	    76.51 
	    81.31 
	    88.26 

	2.1
	Ðất ở
	      41.43 
	     45.49 
	    49.65 
	    53.30 
	    58.10 
	    64.96 

	2.1.1
	Ðất ở tại nông thôn
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2.1.2
	Ðất ở tại đô thị
	       41.43 
	      45.49 
	     49.65 
	     53.30 
	      58.10 
	      64.96 

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	      14.26 
	     15.05 
	    16.07 
	    20.05 
	    20.05 
	    20.14 

	2.2.1
	Ðất TSCQ, CTSN
	         0.21 
	        0.43 
	       0.47 
	       0.47 
	        0.47 
	        0.47 

	2.2.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	         1.06 
	        1.06 
	       0.12 
	       0.00 
	        0.00 
	        0.00 

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh PNN
	         0.07 
	        0.07 
	       0.07 
	       0.07 
	        0.07 
	        0.07 

	2.2.3.1
	Ðất khu công nghiệp
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2.2.3.2
	Ðất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	         0.07 
	        0.07 
	       0.07 
	       0.07 
	        0.07 
	        0.07 

	2.2.3.3
	Ðất cho hoạt động khoáng sản
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2.2.3.4
	Ðất sản xuất xây dựng, gốm sứ
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2.2.4
	Ðất có mục đích công cộng
	       12.93 
	      13.49 
	     15.41 
	     19.51 
	      19.51 
	      19.60 

	2.2.4.1
	Ðất giao thông
	       12.16 
	      12.68 
	     13.69 
	     15.38 
	  b    15.38 
	      15.47 

	2.2.4.2
	Ðất thủy lợi
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2.2.4.3
	Ðất để chuyển dẫn NL, TT
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2.2.4.4
	Ðất cơ sở văn hóa
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2.2.4.5
	Ðất cơ sở y tế
	             -   
	            -   
	           -   
	       0.12 
	        0.12 
	        0.12 

	2.2.4.6
	Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo
	         0.52 
	        0.52 
	       1.42 
	       3.72 
	        3.72 
	        3.72 

	2.2.4.7
	Ðất cơ sở thể dục - thể thao
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2.2.4.8
	Ðất chợ
	         0.26 
	        0.30 
	       0.30 
	       0.30 
	        0.30 
	        0.30 

	2.2.4.9
	Ðất có di tích, danh thắng 
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2.2.4.10
	Ðất bãi thải, xử lý chất thải
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	        1.48 
	       1.48 
	      1.48 
	      1.48 
	       1.48 
	       1.48 

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	        3.09 
	       3.08 
	      3.07 
	      1.46 
	       1.46 
	       1.46 

	2.5
	Ðất sông suối và mặt nước CD
	        0.22 
	       0.22 
	      0.22 
	      0.22 
	       0.22 
	       0.22 

	2.6
	Ðất phi nông nghiệp khác
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   

	3
	Đất chưa sử dụng
	             -   
	            -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   


2.2.1. Nhóm đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp năm 2005 của phường: 78,47ha. Quy hoạch đến năm 2010: 50,69ha, so với hiện trạng giảm 27,77ha.

* Đất sản xuất nông nghiệp.

Đất sản xuất nông nghiệp năm 2005: 78,31ha. Quy hoạch đến năm 2010: 50,54ha, so với hiện trạng giảm 27,77ha.
- Đất trồng cây hàng năm: Đến năm 2010 đất trồng cây hàng năm không còn, do chuyển sang đất ở đô thị 0,24 ha.

- Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng đất trồng cây lâu năm: 78,07ha. Chu chuyển giảm 27,53ha, do chuyển sang đất ở đô thị 25,13; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,06ha; đất giao thông 1,63ha; đất cơ sở giáo dục đào tạo 0,71ha. Đất trồng cây lâu năm đến năm 2010: 50,53ha chiếm 36,37% diện tích tự nhiên, so với hiện trạng giảm 27,53ha. 

* Đất nuôi trồng thủy sản: Ổn định đến năm 2010: 0,16ha. 

2.2.2. Nhóm đất phi nông nghiệp

Về mặt tổng quát đến năm 2010 diện tích đất phi nông nghiệp: 88,26ha, trong đó: Đất ở đô thị 64,96ha; đất chuyên dùng 20,14ha; đất tôn giáo tín ngưỡng 1,48ha; đất nghĩa trang nghĩa địa 1,46 ha; đất sông ngòi, suối 0,22ha. So với hiện trạng 2005: Tăng 27,77ha.  

* Đất ở đô thị: Đất ở đô thị năm 2005: 41,43ha. Chu chuyển: Tăng 25,37ha (do lấy từ đất trồng cây hàng năm 0,24ha; đất trồng cây lâu năm 25,13ha); giảm 1,84ha (do chuyển sang đất trụ sở cơ quan 0,19ha; đất giao thông 1,57ha; đất chợ 0,09ha). Đất ở đến năm 2010: 64,96ha, so với hiện trạng: Tăng 23,53ha.

* Đất chuyên dùng: Đất chuyên dùng năm 2005: 14,26 ha, quy hoạch đến năm 2010: 20,14 ha. So với hiện trạng: Tăng 5,88ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp: Hiện trạng 2005: 0,21ha. Chu chuyển: Tăng 0,29ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,06 ha; đất ở đô thị 0,16ha; đất an ninh quốc phòng 0,04 ha, giảm 0,02ha do chuyển sang đất chợ. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp đến năm 2010: 0,47 ha, so với hiện trạng năm 2005: Tăng 0,27 ha.

- Đất quốc phòng an ninh: Đất quốc phòng an ninh năm 2005: 1,06 ha. Chu chuyển giảm 1,06ha do chuyển sang: Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,04ha; đất làm trường học 0,9ha; đất cơ sở y tế 0,12 ha. Đất quốc phòng an ninh đến năm 2010 sẽ không còn.

- Đất cở sở sản xuất kinh doanh đến năm 2010: Ổn định  0,07ha.

- Đất có mục đích công cộng: Đất có mục đích công cộng năm 2005: 12,93 ha, quy hoạch đến năm 2010: 19,60ha, tăng 6,67 ha so với hiện trạng.

+ Đất giao thông: Hiện trạng 12,16 ha. Chu chuyển tăng 3,31 ha do chuyển từ các loại đất: Đất nghĩa địa 0,04ha; đất chợ 0,07ha; đất ở đô thị 1,57ha; đất trồng cây lâu năm 1,63ha. Đất giao thông đến năm 2010: 15,47 ha, so với hiện trạng  năm 2005: Tăng 3,31ha.

+ Đất cơ sở y tế: Hiện tại phường chưa có đất cơ sở y tế, quy hoạch đến năm 2010: 0,12 ha, do chuyển từ đất quốc phòng an ninh.

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo: Năm 2005 là 0,52ha. Chu chuyển: Tăng 3,20ha, do chuyển từ: Đất an ninh quốc phòng 0,90ha, đất nghĩa địa 1,59ha; đất trồng cây lâu năm 0,71ha. Đất cơ sở giáo dục đào tạo đến năm 2010: 3,73ha, so với hiện trạng năm 2005: Tăng 3,20ha.

+ Đất chợ: Hiện trạng năm 2005 là 0,26ha. Chu chuyển: Tăng 0,11ha, do chuyển từ đất ở đô thị 0,09ha; đất trụ sở cơ quan 0,02ha, giảm: 0,07ha do chuyển sang đất giao thông. Đất chợ đến năm 2010: 0,30ha, so với hiện trạng năm 2005: Tăng 0,04ha.

* Đất tôn giáo tín ngưỡng: Ổn định đến năm 2010 là 1,48ha.

* Đất nghĩa trang nghĩa địa: Hiện trạng năm 2005: 3,09ha. Chu chuyển: Giảm 1,63ha, do chuyển sang đất: Giao thông 0,04ha; đất cơ sở giáo dục đào tạo 1,59 ha. Đất nghĩa trang nghĩa địa đến năm 2010: 1,46ha, so với hiện trạng năm 2005: Giảm 1,63ha.

* Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng đến năm 2010: ổn định 0,22ha.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch

Bảng kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

	Thứ
 tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Cả thời kỳ
	Phân ra các năm (ha)

	
	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang  PNN 
	NNP/PNN
	 27.77 
	  4.83 
	  5.17 
	 6.02 
	 4.80 
	   6.95 

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	SXN/PNN
	 27.77 
	  4.83 
	  5.17 
	 6.02 
	 4.80 
	   6.95 

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	CHN/PNN
	     0.24 
	   0.24 
	      -   
	      -   
	      -   
	        -   

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	        -   
	      -   
	      -   
	      -   
	      -   
	        -   

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	   27.53 
	   4.59 
	   5.17 
	  6.02 
	  4.80 
	    6.95 


Giai đoạn 2006 - 2010, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 27,77ha. Trong đó chuyển sang đất ở 25,37ha cho mục đích bố trí đất ở phát sinh trong các khu phố; chuyển sang đất chuyên dùng 2,40ha để thực hiện các công trình công cộng, trụ sở các khu phố...

4.  Kế hoạch thu hồi đất qua các năm trong kỳ kế hoạch.

Giai đoạn 2006-2010, tổng diện tích đất thu hồi sử dụng cho các mục đích: 6,31ha, trong đó thu hồi đất nông nghiệp 1,65ha; đất phi nông nghiệp 4,66 ha.
Bảng kế hoạch thu hồi trong các kỳ kế hoạch.

Đơn vị tính: ha

	STT
	Loại đất phải thu hồi
	Cả thời kỳ
	Phân ra các năm (ha)

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Đất nông nghiệp
	   1.65 
	  0.38 
	  0.61 
	   0.59 
	    -   
	 0.07 

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	   1.65 
	  0.38 
	  0.61 
	   0.59 
	    -   
	 0.07 

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	   1.65 
	  0.38 
	  0.61 
	   0.59 
	    -   
	 0.07 

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	1.2.1
	Ðất rừng sản xuất
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	1.2.2
	Ðất rừng phòng hộ
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	1.2.3
	Ðất rừng đặc dụng
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	1.3
	Ðất nuôi  trồng thủy sản
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	1.5
	Ðất nông nghiệp khác
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	2
	Đất phi nông nghiệp
	   4.66 
	  0.51 
	  1.34 
	   2.78 
	    -   
	 0.02 


	2.1
	Ðất ở
	   1.84 
	  0.39 
	  0.39 
	   1.03 
	    -   
	 0.02 

	2.1.1
	Ðất ở tại nông thôn
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	2.1.2
	Ðất ở tại đô thị
	   1.84 
	  0.39 
	  0.39 
	   1.03 
	    -   
	 0.02 

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	   1.16 
	  0.10 
	  0.94 
	   0.12 
	    -   
	     -   

	2.2.1
	Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	   0.02 
	  0.02 
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	2.2.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	   1.06 
	     -   
	  0.94 
	   0.12 
	    -   
	     -   

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	2.2.4
	Ðất có mục đích công cộng
	   0.07 
	  0.07 
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	   1.63 
	  0.02 
	  0.01 
	   1.60 
	    -   
	     -   

	2.5
	Ðất sông suối và mặt nước CD
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   

	2.6
	Ðất phi nông nghiệp khác
	      -   
	     -   
	      -   
	      -   
	    -   
	     -   


5. Danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trong kỳ kế hoạch

Kế hoạch sử dụng đất chi tiết phường Xuân Thanh giai đoạn 2006 - 2010 được thực hiện cụ thể hàng năm như sau:

	Tên công trình
	Vị trí
	Năm
thực hiện
	Diện tích
tăng trong kỳ

	
	
	
	

	I. Đất ở
	 
	 
	              25,37

	1. Đất ở đô thị
	 
	 
	               25.37 

	Đất ở phát sinh
	 
	2006
	                  4.45 

	Đất ở phát sinh
	 
	2007
	                  4.56 

	Đất ở phát sinh
	 
	2008
	                  4.68 

	Đất ở phát sinh
	 
	2009
	                  4.80 

	Đất ở phát sinh
	 
	2010
	                  6.88 

	2. Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	 
	 
	                  0.29 

	Trụ sở  UBND phường
	 KP3
	2006
	                  0.15 

	Trụ sở khu phố 1
	KH1
	2006
	                  0.03 

	Trụ sở khu phố 2
	KP2
	2007
	                  0.04 

	Trụ sở khu phố 3
	KP3
	2006
	                  0.03 

	Trụ sở khu phố 4
	KP4
	2006
	                  0.03 

	Trụ sở Công an phường
	KP1
	2006
	                  0.01 

	3. Đất giao thông
	 
	 
	                  3.31 

	Tuyến đường bao (khu 1-2)
	 
	2006
	                  0.04 

	Mở rộng hẻm 5/18
	 
	2008
	                  0.39 

	Mở rộng hẻm 06
	 
	2008
	                  0.24 

	Mở rộng hẻm 154
	 
	2008
	                  0.70 

	Mở mới 2 hẻm ( từ đường Hoàng Diệu – Suối rết đến hẻm 1C)
	 
	2007
	                  0.32 


	Quy hoạch  đường nhựa nằm giữa hẻm 18 và hẻm 26 
	 
	2006
	                  0.07 

	Nối dài các hẻm kp 1-2 (từ hẻm 154 đến ranh xã Bảo Vinh)
	 
	2007
	                  0.13 

	Nối dài hẻm 38B (góc cua trường MG Xuân Thanh) - hẻm 60
	 
	2008
	                  0.02 

	Mở mới tuyến xung quang chợ
	 
	2006
	                  0.10 

	Nối dài các hẻm kp 2 (từ hẻm 154 đến ranh xã Bảo Vinh)
	 
	2006
	                  0.13 

	Nối dài hẻm 10C - Trường cấp 2,3 (quy hoạch)
	 
	2006
	                  0.03 

	Quy hoạch các tuyến đường thông nhau giữa các khu phố 3
	 
	2007
	                  0.43 

	Nối dài hẻm 31 đến hẻm 6 
	 
	2006
	                  0.06 

	 Mở mới hẻm (giữa hẻm 6 và hẻm 12) NVB - hẻm 5/18
	 
	2006
	                  0.10 

	Mở thông  các tuyến đường khu phố 1
	 
	2007
	                  0.08 

	Nối dài hẻm12 - đường Hoàng Diệu Suối rết
	 
	2010
	                  0.09 

	Mở thông  các tuyến đường khu phố 2
	 
	2007
	                  0.05 

	Mở mới tuyến đường (từ hẻm 38A-hẻm 154)
	 
	2008
	                  0.18 

	Mở mới tuyến đường cắt đường QH (từ hẻm 38A-hẻm 154) 
	 
	2008
	                  0.10 

	Mở mới tuyến đường  (từ hẻm 38A-hẻm 60) 
	 
	2008
	                  0.05 

	4. Đất cơ sở y tế
	 
	 
	                  0.12 

	Trạm y tế 
	KP2
	2008
	                  0.12 

	5. Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	 
	 
	                  3.20 

	Trường THCS
	 
	2007
	                  0.90 

	Truường THPT
	 
	2008
	                  1.30 

	Trung tâm Tổng hợp kỹ thuật hướng nghiệp
	 
	2008
	                  1.00 

	6. Đất chợ
	 
	 
	                  0.11 

	Mở rộng  chợ  Xuân Thanh
	KP1
	2006
	                  0.11 


6. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.
Để phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết phường Xuân Thanh đến năm 2010 mang tính khả thi, cần có các biện pháp thực hiện chủ yếu như sau: 
6.1. Về tổ chức thực hiện.

Sau khi quy hoạch sử dụng đất chi tiết phường Xuân Thanh đến năm 2010 được phê duyệt, UBND thị xã chỉ đạo các ngành tổ chức thực hiện như sau: 

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường công bố quy hoạch sử dụng đất chi tiết của phường theo đúng quy định tại Điều 27 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; tổ 

chức cắm mốc xác định ranh giới các công trình xây dựng, giao thông quan trọng và thông báo cho nhân dân địa phương biết để thuận lợi cho công tác quản lý.

- Giao trách nhiệm cho phòng Kinh tế xây dựng biện pháp cụ thể về xây dựng và cải tạo các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tốt việc tưới tiêu nâng cao hệ số sử dụng đất; xây dựng các chương trình khuyến nông, hỗ trợ về kỹ thuật cây con, giống, thay đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch sử dụng đất chi tiết đã được phê duyệt.

- Giao phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục Thuế theo dõi và tổ chức thực hiện các khoản thu từ đất theo Luật Đất đai năm 2003.

6.2. Biện pháp về vốn

Có biện pháp cụ thể để tăng cường thu hút đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu từ đất. Cụ thể như:

- Thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất bằng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất làm mục đích kinh doanh.

- Huy động vốn trong nhân dân thông qua các chương trình xã hội hóa (Nhà nước và nhân dân cùng làm).

6.3. Biện pháp về nguồn lao động

Xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút con em trong toàn thị xã tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ lao động, cung cấp nguồn lao động cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã và toàn tỉnh, đáp ứng điều kiện sản xuất mới, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua việc khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề, dành nguồn vốn phù hợp cho việc nâng cao trình độ dân trí, kỹ thuật cho người lao động; tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao.

6.4. Về bảo vệ môi trường

Triển khai việc rà soát, xây dựng lại các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, nhằm đảm bảo về môi trường sinh thái trong toàn phường nói riêng và thị xã nói chung.

6.5. Tăng cường phối hợp thực hiện quy hoạch

Phối hợp với các đơn vị trong thị xã trong quy hoạch xây dựng các công trình có liên quan như giao thông, thủy lợi,… trong bảo vệ môi trường, trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực và giữa các khu vực trong toàn thị xã, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

6.6. Các biện pháp cụ thể trong quản lý đất đai

- Căn cứ vào cơ cấu, chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt, giới thiệu địa điểm cho các dự án đầu tư. Đề xuất và thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch.

- Tăng cường biện pháp thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, phát hiện các vi phạm để xử lý kịp thời.

Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh kính trình Hội đồng nhân dân thị xã Long Khánh thông qua làm cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.
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